
 

 1 

SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO QUẢNG NAM 

         TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY 

 

  

 

CÂU HỎI ÔN TẬP KỂM TRA 1 TIẾT – KIỂM TRA HỌC KÌ 1 

MÔN : GIÁO DỤC CÔNG DÂN- LỚP 10 

NĂM HỌC 2016-2017 
 

PHẦN 1 

CÂU HỎI TỰ LUẬN 

Câu 1  T        qu n  u  v t     t        qu n  u  t m    v   tr  t        tron  s  

p  t tr  n                 s o  . 

Đáp án  T        qu n  u  v t    v   tr  t        tron  v ệ  p  t tr  n            v  n  

 ắn l ền v   k o   ọ  và    v   tr  t        tron  v ệ  p  t tr  n k o   ọ , t        qu n  uy 

v t là  ơ sở   úp  on n ườ  n  n t ứ  và  àn  đ n  đún  đắn. 

Câu 2  T   nào là p ươn  p  p lu n   ện   ứn  và p ươn  p  p lu n s  u   n   . 

Đáp án:- P ươn  p  p lu n   ện   ứn   Xem  ét s  v t,   ện tượn  tron  s  ràn  

 u   lẫn n  u   ữ    ún , tron  s  v n đ n  và p  t tr  n k ôn  n ừn        ún . 

- P ươn  p  p lu n s  u   n   Xem  ét s  v t,   ện tượn  m t      p   n   ện,   ỉ t ấ  

  ún  tồn tạ  tron  trạn  t     ô l p, k ôn  v n đ n , k ôn  p  t tr  n,  p  ụn  m t      

m   m   đặ  t n      s  v t nà  vào s  v t k   . 

Câu 3  T   nào là v n đ n  và p  t tr  n     t        v t   ất  C o v   ụ m n   oạ. 

Đáp án:-   n đ n  là mọ  s     n đổ  (   n  o ) n     un          s  v t và   ện 

tượn  tron       t  n   n và đờ  sốn        . 

    ụ  N ườ  nôn    n đ n   à   ấ … 

- P  t tr  n là k    n ệm  ùn  đ  k    qu t n ữn  v n đ n  t eo    ều  ư n  t  n l n từ t ấp 

đ n   o, từ đơn   ản đ n p ứ  tạp, từ kém  oàn t  ện đ n  oàn t  ện  ơn. C   m   r  đờ  t    

t        ũ,     t  n    r  đờ  t    t       lạ    u. 

    ụ  C    ố  l n l n r   o  k t quả. 

Câu 4  T   nào là s  t ốn  n ất   ữ      mặt đố  l p . 

Đáp án Tron  mỗ  m u t uẫn,     mặt đố  l p l  n  ệ  ắn    v   n  u, làm t ền đề tồn 

tạ    o n  u. Tr  t  ọ   ọ  đ  là s  t ốn  n ất   ữ      mặt đố  l p. 

Câu 5: T   nào là   ất và lượn      s  v t,   ện tượn    C o v   ụ m n   ọ . 

Đáp án:- C ất là k    n ệm  ùn  đ    ỉ n ữn  t u   t n   ơ  ản, vốn        s  v t và 

  ện tượn , t  u    u   o s  v t và   ện tượn  đ , p  n   ệt n  v       s  v t và   ện tượn  

khác. 
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    ụ  N u  n tố đồn     n u  n tử lượn  là 63,54đvC, n  ệt đ  n n    ả  là 1083 

đ  C, n  ệt đ  sô  là 2880 đ  C…N ữn  t u   t n  (t n    ất) nà  n   l n   ất r  n      

đồn , p  n   ệt n  v       k m loạ  k   . 

- Lượn  là k    n ệm  ùn  đ    ỉ n ữn  t u   t n  vốn        s  v t và   ện tượn     u t ị 

tr n  đ  p  t tr  n (  o, t ấp), qu  mô (l n, n ỏ), tố  đ  v n đ n  (n  n ,    m), số lượn  

( t, n  ều)…    s  v t và   ện tượn . 

    ụ  Đố  v   mỗ  quố     , lượn  là   n số,   ện t    l n  t ổ     nư   ấ . 

Câu 6  Tr n   à  k    n ệm và n ữn  đặ  đ  m  ơ  ản     p   địn    ện   ứn ?. 

Đáp án:- K    n ệm  P   địn    ện   ứn  là s  p   địn  đượ    ễn r   o s  p  t tr  n 

     ản t  n s  v t và   ện tượn ,    k  t ừ  n ữn    u tố t            s  v t và   ện tượn  

 ũ đ  p  t tr  n s  v t và   ện tượn  m  . 

- N ữn  đặ  đ  m  ơ  ản     p   địn    ện   ứn : 

+ Tính khách quan 

+ T n  k  t ừ  

Câu 7: T   nào là k u n   ư n  p  t tr  n     s  v t và   ện tượn   . 

Đáp án:Khuynh  ư n  p  t tr  n     s  v t và   ện tượn  là v n đ n  đ  l n,     m   

r  đờ , k  t ừ  và t    t        ũ n ưn  ở tr n  đ  n à   àn    o  ơn,  oàn t  ện  ơn. 

Câu 8  T eo tr  t  ọ   u  v t   ện   ứn , n  n t ứ  là       ồm n ữn       đoạn nào 

?  

Đáp án:- N  n t ứ  là qu  tr n  p ản  n  s  v t,   ện tượn      t        k     qu n 

vào            on n ườ , đ  tạo n n n ữn     u    t về   ún . 

-  ồm 2      đoạn  

+ N  n t ứ   ảm t n . 

+ N  n t ứ  l  t n . 

Câu 9  Tr n   à  v   tr      t    t ễn đố  v   n  n t ứ .  

Đáp án: 

- T   t ễn là  ơ sở     n  n t ứ . 

- T   t ễn là đ n  l       n  n t ứ . 

- T   t ễn là mụ  đ        n  n t ứ . 

- T   t ễn là t  u   uẩn        n l . 

Câu 10  C ứn  m n  r n   Con n ườ  là     t       lị   sử.  

Đáp án: - Con n ườ  t  s n  tạo r  lị   sử     m n . 

- Con n ườ  là     t   s n  tạo n n         trị v t   ất và t n  t ần           . 

- Con n ườ  là đ n  l            u        mạn        . 
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PHẦN 2 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM  

BÀI 1 

Câu 1 :  Triết học khác với các bộ môn khoa học khác ở điểm nào? 

A. Nghiên cứu từn  lĩn  v c cụ th . 

B. Nghiên cứu b  p  n, lĩn  v c riêng biệt nào đ    a th  gi i. 

C. Tri t học giống các b  môn khoa học khác. 

D. Nghiên cứu những vấn đề chung, phổ bi n nhất c a th  gi i. 

Câu 2 :  Quan niệm cho r ng: giữa v t chất và ý thức thì v t chất là        trư c, cái quy t định ý 

thức. Th  gi i v t chất tồn tạ  k     qu n, đ c l p v i ý thứ   on n ười, không do ai sáng 

tạo ra, không ai có th  tiêu diệt được thu c th  gi i quan c   trường phái tri t học nào sau 

đ    

A. Duy v t. B. Duy tâm. C. Nhị nguyên lu n. D. 
P ươn  

pháp lu n 

Câu 3 :  Dựa trên cơ sở nào để người ta phân chia thành thế giới quan duy vật và thế giới 

quan duy tâm? 

A. D   tr n  ơ sở cách giải quy t vấn đề  ơ  ản c a tri t học. 

B. D a trên  ơ sở vấn đề  ơ  ản c a tri t học. 

C. D   tr n  ơ sở cách giải quy t mặt thứ hai vấn đề  ơ bản c a tri t học. 

D. D   tr n  ơ sở cách giải quy t mặt thứ nhất vấn đề  ơ  ản c a tri t học. 

Câu 4 :  Vấn đề cơ bản của Triết học là : 

A. Quan hệ giữa v t chất và ý thức. B. Quan hệ giữa lí lu n và th c tiễn. 

C. Quan hệ giữa v t chất và v n đ ng. D. Quan hệ giữa phép biện chứng và 

siêu hình. 

Câu 5 :  Chọn p ươn   n t      ợp đ ền vào chỗ trốn   “...là p ươn  p  p  em  ét     s  v t hiện 

tượng trong mối liên hệ ràng bu  , t   đ ng qua lại lẫn nhau và phát tri n không ngừng» 

A. P ươn  p  p lịch sử. B. P ươn  p  p lu n biện chứng. 

C. P ươn  p  p   n  thức. D. P ươn  p  p lu n siêu hình. 

Câu 6 :  Chọn phương án thích hợp điền vào chỗ trống: “... là phương pháp xem xét sự vật 

hiện tượng trong trạng thái cô lập, tĩnh tại không liên hệ, không phát triển” 

A. P ươn  p  p lu n biện chứng. B. P ươn  p  p lu n siêu hình. 

C. P ươn  p  p lu n lôgic. D. P ươn  p  p t ống kê. 

Câu 7 :  Trong triết học duy vật biện chứng, thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện 

chứng 

A. Tồn tại bên cạnh nhau B. Bài trừ nhau 

C. Thống nhất hữu  ơ v i nhau D. Tách rời nhau 

Câu 8 :  Đ  phân biệt ch  n  ĩ   u  v t và ch  n  ĩ   u  t m, n ườ  t   ăn  ứ vào : 

A. Việc con n ười có nh n thứ  được th  gi i hay không. 

B. Vấn đề coi trọng lợi ích v t chất hay coi trọng y u tố tinh thần. 

C. Qu n  ệ   ữ  v t   ất và ý t ứ ,     nào    trư  ,     nào    s u,     nào qu  t địn  

cái nào. 

D. Việc  on n ười nh n thức th  gi   n ư th  nào. 

Câu 9 :  Những quy luật chung nhất, phổ biến nhất về sự vận động và phát triển của giới tự 

nhiên, đời sống xã hội và lĩnh vực tư duy là đối tượng nghiên cứu của:   

A. V t lí. B. Tri t học. C. Toán học. D. Sử học. 

Câu 10 :  Trường hợp nào sau đây là phủ định biện chứng? 

A. Lúa gạo trồn  đượ  đem ăn   t 

B. Lu c quả trứn  đ  ăn 
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C. Không chấp nh n bất kỳ hình thức kinh t  nào c   N à nư   tư  ản ch  n  ĩ . 

D. Lai tạo giốn    o r  đời loạ   ư   ấu không hạt. 

Câu 11 :  Thế giới quan của con người : 

A. Qu n đ  m cách nhìn về các s  v t cụ th  

B. Qu n đ  m cách nhìn về th  gi i t  nhiên 

C. Qu n đ  m niềm t n địn   ư ng cho hoạt đ ng c    on n ười trong cu c sống 

D. D. Qu n đ  m      n  n  ăn  ản về th  gi i xung quanh 

Câu 12 :  Vật chất là cái có trước, ý thức là cái có sau...".Đây là quan điểm triết học: 

A. Th  gi i quan duy tâm. B. P ươn  p  p lu n siêu hình. 

C. Th  gi i quan duy v t. D. P ươn  p  p lu n biện chứng. 

Câu 13 :  Theo quan điểm của thế giới quan duy vật: Ai là người sáng tạo ra thế giới vật chất? 

A. Do thần linh sáng tạo ra. B. Do  on n ười sáng tạo ra. 

C. Do ý thức sáng tạo ra. D. Không do ai sáng tạo ra. 

Câu 14 :  Quan niệm cho rằng ý thức là cái có trước và là cái sản sinh ra giới tự nhiên, sản sinh 

ra vạn vật, muôn loài thuộc thế giới quan của trường phái triết học nào ? 

A.   Duy tâm. B. P ươn  p  p lu n C. Nhị nguyên lu n. D. Duy v t. 

Câu 15 :  Tri t họ  M   được coi là ch  n  ĩ   u  v t biện chứng vì trong tri t học M  … 

A. Th  gi i quan duy v t và p ươn  p  p lu n biện chứng thống nhất hữu  ơ v i nhau. 

B. Th  gi i quan duy tâm và p ươn  p  p lu n siêu hình thống nhất hữu  ơ v i nhau. 

C. Th  gi i quan duy tâm và p ươn  p  p lu n biện chứng thống nhất hữu  ơ v i nhau. 

D. Th  gi i quan duy v t và p ươn  p  p lu n siêu hình thống nhất hữu  ơ v i nhau. 

          

BÀI 3 

 

Câu 1 :  Có bao nhiêu hình thức vận động? 

A. 2 B. 5 C. 4 D. 6 

Câu 2 :  Mọi sự biến đổi nói chung của các sự vật, hiện tượng trong giới tự nhiên và xã 

hội là: 

A. S  v n đ ng.  B. S  đấu tranh. C. Mâu thuẫn.   D. 
S  phát 

tri n. 

Câu 3 :  Sự biến đổi nào sau đây được coi là phát triển: 

A. S  thoái hóa c a m t loà  đ ng v t. B. Cái quạt đ n  qu  . 

C. Họ  s n  t    lũ  k  n thức suốt 12 năm  ọc D. Nư c bố  t àn   ơ  nư  ,  ơ  

nư   đọn  t àn  mư . 

Câu 4 :  Quá trình phát triển của sự vật hiện tượng diễn ra như thế nào? 

A. Đơn   ản, thẳng tắp. B. Đơn   ản, quá dễ dàng. 

C. Qu n   o, p ứ  tạp. D. Thụt lùi, tuần hoàn. 

Câu 5 :  S  bi n đổi c a công cụ l o đ ng từ đồ đ  đ n kim loại thu c hình thức v n   đ ng 

A. Cơ học B. 
Ho   ọ   

   
C. Xã h i D. V t lý 

Câu 6 :  Sự biến đổi, thay thế của các xã hội trong lịch sử là hình thức vận động nào? 

A. V n đ ng hoá học. B. V n đ ng sinh học. 

C. V n đ ng xã h i. D. V n đ n   ơ  ọc. 

Câu 7 :  Các sự vật, hiện tượng vật chất tồn tại được là do: 

A. Chúng luôn luôn v n đ ng B. Chúng luôn luôn bi n đổi 

C. C.C ún  đứng yên D. D. S  cân b ng giữa các y u 

tố bên trong c a s  v t, hiện 

tượng 

Câu 8 :  Hãy điền vào những từ còn thiếu: “… là thuộc tính vốn có, là phương thức tồn 
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tại của các sự vật hiện tượng”. 

A. Phát tri n. B. V n đ ng. C. Mâu thuẫn. D. 
Đấu 

tranh. 

Câu 9 :  Chiều hướng nào của sự vận động sau đây là đúng với chiều hướng sự phát 

triển 

A. V n đ ng tuần hoàn. B. V n đ ng ti n lên. 

C. Đứng yên tạm thời. D. V n đ ng thụt lùi.  

Câu 10 :  Khuynh hướng phát triển của sự vật, hiện tượng là: 

A. Cái m   r  đời ti n b , hoàn thiện  ơn      ũ. B. Cái m   r  đời giốn  n ư     

 ũ. 

C. Cái m   r  đời bao hàm cả      ũ. D. Cái m   r  đời lạc h u  ơn     

 ũ. 

Câu 11 :  Sự vận động theo hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức 

tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn là: 

A. S  phát tri n B. S  tuần hoàn C. S  ti n hoá D. 
S  tăn  

trưởng 

Câu 12 :  Hình thức vận động cao nhất và phức tạp nhất: 

A. V n đ ng xã h i B. V n đ ng hóa học. 

C. V n đ ng lí học. D. V n đ ng sinh học. 

Câu 13 :  Hiện tượng thanh sắt bị han gỉ thuộc hình thức vận động nào ? 

A. 
Cơ  ọ   

   
B. Sinh học C. V t lý D. 

Hoá 

học 

Câu 14 :  Cây ra hoa kết trái thuộc hình thức vận động nào ? 

A. Cơ học B. 
Ho   ọ   

  
C. V t lý D. 

Sinh 

học 

Câu 15 :  Sự vận động nào sau đây không phải là sự phát triển ? 

A. Bé     → t   u nữ → n ười phụ nữ trưởng 

t àn  → bà già 

B. Học l c y u →  ọc l c trung 

bình →  ọc l c khá 

C. Học từ cấp 1 đ n cấp 3. D. Nư c bố   ơ  → m   → mư  

→ nư c 

 

BÀI 4 

 

Câu 1 :  Trong các ví dụ sau, ví dụ nào không phải là mâu thuẫn theo quan niệm  

triết   học? 

A. S  xung đ t giữa nhu cầu phát tri n kinh t  và yêu cầu bảo vệ môi trường. 

B. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản. 

C. Mâu thuẫn giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị trong xã h i có giai cấp đối kháng, 

D. Mâu thuẫn giữa hai nhóm học sinh do s  hi u nhầm lẫn nhau, 

Câu 2 :  Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác, khái niệm mâu thuẫn là : 

A. Nhữn  qu n đ  m tư tưởn , trư c sau không nhất quán. 

B. Quan hệ đấu tranh lẫn nhau c a hai mặt đối l p trong s  v t hiện tượng. 

C. M t chỉnh th , tron  đ      mặt vừ  đối l p vừa thống nhất vừ  đấu tranh v i nhau. 

D. Hai mặt vừ  đối l p, vừa thống nhất bên trong s  v t, hiện tượng. 

Câu 3 :  Mặt đối lập của mâu thuẫn là: 

A. Nhữn  k u n   ư ng, tính chất, đặ  đ  m…   a s  v t mà trong quá trình v n  đ ng, 

phát tri n c a s  v t, hiện tượng   ún  đ  t eo    ều  ư n  tr   n ược nhau 

B. Nhữn  k u n   ư ng, tính chất, đặ  đ  m c a s  v t mà trong quá trình v n đ ng  

c a 

C. Nhữn  k u n   ư ng, tính chất, đặ  đ  m c a s  v t mà trong quá trình v n đ ng  
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c a 

D. Nhữn  k u n   ư ng, tính chất, đặc đ  m c a s  v t mà trong quá trình v n đ ng 

c a 

s  v t, hiện tượng, chúng không chấp nh n nhau. 

Câu 4 :  Câu 9: Xác định các cặp mâu thuẫn.   

A. Giai cấp tư sản v   địa ch , quan lại. B. Giai cấp ch  nô và giai cấp vô 

sản. 

C. Giai cấp tư sản và giai cấp vô sản. D. Giai cấp nông dân và công 

nhân. 

Câu 5 :  Hiểu như thế nào là đúng về mâu thuẫn triết học ? 

A. Hai mặt đối l p phải cùng tồn tại trong m t chỉnh th . 

B. Các mặt đối l p không cùng n m trong m t chỉnh th , m t hệ thống 

C. M t mặt đối l p n m ở s  v t, hiện tượng này, mặt đối l p kia n m ở s  v t, hiện 

tượng khác 

D. Hai mặt đối l p cùng tồn tại tách biệt trong m t chỉnh th  

Câu 6 :  Hiểu như thế nào là không đúng về sự thống nhất giữa các mặt đối lập của 

mâu thuẫn triết học? 

A. Hai mặt đối l p liên hệ, gắn bó v i nhau, làm tiền đề tồn tại cho nhau. 

B. Hai mặt đối l p hợp lại thành m t khối thống nhất. 

C. Không có mặt này thì không có mặt kia. 

D. Hai mặt đối l p tách rời nhau trong m t chỉnh th . 

Câu 7 :  Trong những cặp khái niệm dưới đây cặp nào thể hiện các mặt đối lập theo 

nghĩa triết học : 

A. Trắng - đen B. Ti n b  - lạc h u C. Trên -  ư i D. 
To - 

nhỏ 

Câu 8 :  Mặt đối lập của mâu thuẫn đó là những khuynh hướng tính chất đặc điểm mà 

trong quá trình vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng chúng phát triển 

theo những …. 

A. Chiều  ư ng ti n lên.  B. Chiều  ư n  tr   n ược nhau 

C. Chiều  ư ng thụt lùi. D. Chiều  ư ng cùng chiều. 

Câu 9 :  Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là : 

A. Các mặt đối l p luôn tác đ ng, bài trừ gạt bỏ nhau. 

B. Các mặt đối l p luôn t   đ ng, gắn bó, gạt bỏ nhau 

C. Các mặt đối l p luôn gắn   , t   đ ng, gạt bỏ, bài trừ lẫn nhau 

D. Các mặt đối l p liên hệ m t thi t v i nhau. 

Câu 10 :  Kết quả của sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là :   

A. S  v t, hiện tượng bị tiêu vong. 

B. S  v t, hiện tượn   ũ được thay th  b ng s  v t hiện tượng m i. 

C. S  v t, hiện tượng không còn các mặt đối l p. 

D. S  v t, hiện tượng không th  giữ nguyên trạn  t     ũ. 

Câu 11 :  Đ ều kiện đ  hình thành m t mâu thuẫn là. 

A. Hai mặt đối l p ph  định nhau trong m t s  v t hiện tượng. 

B. Hai mặt đối l p đấu tranh v i nhau trong m t s  v t hiện tượng. 

C. Hai mặt đối l p cùng tồn tại trong m t s  v t ,hiện tượng. 

D. Hai mặt đối l p tách rời nhau trong m t s  v t. 

Câu 12 :  Mâu thuẫn triết học là: 

A. Hai mặt đối l p vừa thống nhất vừ  đấu tranh v i nhau. 

B. Hai mặt đối l p đấu tranh v i nhau. 

C. Hai mặt đối l p ràng bu c nhau, t   đ ng nhau. 

D. Hai mặt đối l p thống nhất v i nhau. 
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Câu 13 :  Mâu thuẫn chỉ được giải quy t b ng cách nào ? 

A. S  đ ều hoà mâu thuẫn. B. S  t ươn  lượng giữa các mặt 

đối l p. 

C. S  đấu tranh giữa các mặt đối l p. D. Sống chung v i mâu thuẫn. 

Câu 14 :  Khi mâu thuẫn được giải quy t thì có tác dụn  n ư t   nào ? 

A. S  v t hiện tượng có s  chuy n bi n tích c c. 

B. S  v t, hiện tượng phát tri n. 

C.   S  v t, hiện tượng vẫn tồn tại. 

D.   S  v t hiện tượng  ũ mất đ  và được thay th  b ng m t s  v t, hiện tượng khác 

Câu 15 :  Hai mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau, là tiền đề tồn tại cho nhau. Triết học gọi 

là…….. 

A. Mâu thuẫn B. S  thống nhất giữa các mặt đối 

l p   

C. Mặt đối l p c a mâu thuẫn D. Không mâu thuẫn 

 

BÀI 5 

 

Câu 1 :  C. Mác vi t “N ững thay đổi đơn thuần về lượng đ n m t mức đ  nhất định sẽ 

chuy n hoá thành s  khác nhau về chất”. Tron    u nà  M    àn về: 

A. Cách thức v n đ ng và phát tri n c a s  v t, hiện tượng. 

B. Nguồn gố , đ ng l c c a s  v n đ ng và phát tri n c a s  v t, hiện tượng. 

C. Xu th  phát tri n c a s  v t, hiện tượng. 

D. Khuynh  ư ng v n đ ng phát tri n c a s  v t, hiện tượng. 

Câu 2 :  Em k ôn  đồng ý v   qu n đ  m nào tron      qu n đ  m s u   Đ  tạo ra s  bi n đổi 

về chất trong học t p, rèn luyện thì học sinh cần phải: 

A. Kiên trì, nhẫn lại, k ôn    ùn  ư   trư c những vấn đề khó k ăn 

B. Tích luỹ dần dần 

C. Học từ dễ đ n khó, từ đơn   ản đ n phức tạp 

D. Cái dễ thì không cần phải học t p vì ta đ  bi t và có th  làm được 

Câu 3 :  Sự biến đổi về lượng chỉ dẫn tới sự biến đổi về chất khi: 

A. Lượng bi n đổ  đ n m t gi i hạn nhất định phá vỡ s  thống nhất giữa chất và lượng. 

B. Lượng bi n đổ  đ n đ  m nút thì dừng lại 

C. Lượng bi n đổ  đ n đ  m nút và ti p tục bi n đổi 

D. Lượng bi n đổi trong gi i hạn c a đ  

Câu 4 :  Trong những câu dưới đây, câu nào không thể hiện mối quan hệ lượng đổi dẫn 

đến chất đổi 

A. Đ n   ùn s n   ao. B. Có công mài sắt có ngày nên 

kim. 

C. Ki n tha lâu  ũn  đầy tổ. D. Nhổ m t sợi tóc thành hói. 

Câu 5 :  Để phân biệt một sự vật, hiện tượng này với một sự vật, hiện tượng khác, người 

ta căn cứ vào: 

A. Thu c tính c a s  v t, hiện tượng. B. Lượng c a s  v t, hiện tượng.      

C. Chất c a s  v t, hiện tượng. D. Quy mô c a s  v t, hiện tượng.     

Câu 6 :  Giữa s  bi n đổi về lượng và s  bi n đổi về chất thì: 

A. Lượng bi n đổi ch m, chất bi n đổi nhanh chóng 

B. Cả chất và lượng cùng bi n đổi nhanh chóng. 

C. Cả chất và lượng cùng bi n đổi từ từ 

D. Chất bi n đổi ch m, lượng bi n đổi nhanh chóng 

Câu 7 :  Khoảng giới hạn mà trong đó sự biến đổi về lượng chưa dẫn tới sự biến đổi về chất 

của sự vật, hiện tượng: 

A. Bư c nhảy B. Đ  C. 
Đ  m nút  

  
D. 

Lượn

g 
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Câu 8 :  Mặt chất và mặt lượng trong mỗi sự vật, hiện tượng luôn. 

A. Tách rời nhau.                         B. Thống nhất v i nhau.              

C. Ở bên cạnh nhau. D. Hợp thành m t khối. 

Câu 9 :  Điểm giống nhau giữa chất và lượng thể hiện ở chỗ chúng đều: 

A. Th  hiện tr n  đ  v n đ ng và phát tri n c a s  v t, hiện tượng 

B. Là     đ  phân biệt các s  v t, hiện tượng v i nhau.                                     

C. Là thu   t n   ơ  ản vốn có c a các s  v t, hiện tượng. 

D. Là những thu   t n   ơ  ản phân biệt cho s  v t, hiện tượng. 

 

                                                                                   BÀI 6 

 

Câu 1 :  Theo em, khi những người thợ phá bỏ một ngôi nhà cũ, đó là biểu hiện của: 

A. V n đ ng.  B. S  phát tri n c a hạ tầng xã h i. 

C. Ph  định biện chứng. D. Ph  định siêu hình. 

Câu 2 :  Theo quan điểm duy vật biện chứng, nguyên nhân của sự phủ định: 

A. N m giữ       ũ và     m i.                 B. N m ngay trong bản thân s  

v t.         

C. N m ngoài bản thân s  v t. D. N m trư c cái m i. 

Câu 3 :  Nguyên nhân làm cho xã hội phát triển từ thấp đến cao nằm ở 

A. Ý chúa. B. Con n ười. 

C. Ý muốn c       vĩ n  n. D. Ngay trong bản thân xã h i 

Câu 4 :  Trong cuộc đời một con gà, gà con nở ra từ quả trứng là biểu hiện của: 

A. Ph  định sạ   trơn B. Ph  định siêu hình 

C. S  s n  trưởng. D. Ph  định biện chứng 

Câu 5 :  Phủ định siêu hình là sự phủ định được diễn ra do sự can thiệp, tác động từ: 

A. Bên ngoài s  v t hiện tượng. B. Bản thân s  v t, hiện tượng.          

C. Bên trong s  v t, hiện tượng.        D. S  phát tri n c a s  v t, hiện 

tượng. 

Câu 6 :  Theo triết học Mác-Lênin, cái mới, cái tiến bộ ra đời trên cơ sở: 

A. K  thừa tất cả thành phần c        ũ.      B. Gạt bỏ mặt tiêu c c c        ũ.                

C. Rũ  ỏ  oàn toàn      ũ. D. Xóa bỏ  oàn toàn      ũ. 

Câu 7 :  Khuynh hướng phát triển tất yếu của sự vật và hiện tượng là quá trình: 

A. Ph  định c a ph  định.                 B. Ph  định sạ   trơn. 

C. Ph  địn       ũ. D. Ph  định.                                      

Câu 8 :  Cái mới theo nghĩa Triết học là: 

A. Cái m i lạ so v i cái trư c. B. Cái phức tạp  ơn cái trư c. 

C. C   r  đời sau tiên ti n  ơn,  oàn t  ện  ơn     

trư c. 

D. C   r  đời sau so v i cái trư c. 

Câu 9 :  Đâu không phải là đặc trưng của sự phủ định biện chứng ? 

A. Là s  ph  định có tính khách quan. 

B. Cái m   r  đời có s  k  thừa những y u tố ti n b , tích c c c a cái  ũ. 

C. Cái m   r  đời ph  định hoàn toàn cái  ũ. 

D. Nguyên nhân c a s  ph  định n m bên trong s  v t, hiện tượng. 

Câu 10 :  Phủ định biến chứng có hai đặc điểm cơ bản là: 

A. Mang tính khách quan và k  thừa. B. Mang tính k  thừa và phát tri n.        

C. Mang tính k  thừa và phổ bi n. D. Mang tính khách quan và phổ 

bi n. 

Câu 11 :  Phủ định biện chứng là sự phủ định được diễn ra do: 

A. Xóa bỏ s  v t, hiện tượn  nào đ    B. S  phát tri n c a bản thân s  

v t.   
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C. S  v t, hiện tượng m i xuất hiện. D. T   đ ng, cản trở từ bên ngoài. 

Câu 12 :  Xét từ góc độ triết học, phủ định được hiểu là: 

A. Bỏ qua m t s  v t nào đ . B. Bác bỏ m t        đ . 

C. Xóa bỏ m t s  v t nào đ .           D. Ph  nh n m t đ ều    đ .              

Câu 13 :  Cái mới ra đời là kết quả của quá trình giải quyết mâu thuẫn trong lòng cái cũ, 

được gọi là: 

A. Ph  định.                           B. Ph  định siêu hình.             

C. Ph  định biện chứng. D. Ph  định sạ   trơn. 

Câu 14 :  Khái niệm dùng để chỉ việc xoá bỏ sự tồn tại của sự vật, hiện tượng là gì ? 

A. P   địn  
B

. 

Ph  định biện 

chứng 
C. Ph  định siêu hình D. 

Diệt 

vong 

Câu 15 :  Sẽ không có sự phát triển nếu: 

A. C    ũ k ôn  mất đ .                     B. Cái m i, cái ti n b  không xuất 

hiện. 

C. Cái m i thay th       ũ.                 D. C    ũ được thay th  bởi cái 

m i. 

 

BÀI 7 

 

Câu 1 :  Nhờ biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động con người đã tự sáng tạo ra : 

A. Lịch sử c a mình.                     B. Lịch sử. 

C. Các thờ  đại.                               D. Các sản phẩm. 

Câu 2 :  Hoạt động sản xuất ra của cải vật chất của con người đảm bảo cho xã hội không 

ngừng : 

A. Phát tri n  ơn. B. Đ  l n và p  t tr  n.                                    

C. Tồn tại và thông minh.                                              D. Tồn tại và phát tri n. 

Câu 3 :  Thực tiễn là cơ sở, là động lực và là mục đích của: 

A. Con n ười. B. Nh n thức.                                       

C. Cu c sống.                                      D. K t quả nh n thức. 

Câu 4 :  Nhận thức cảm tính giúp con người nhận thức sự vật, hiện tượng một cách: 

A. Khái quát và trừu tượng.    B. Cụ th  và s n  đ ng.                          

C. Ch  quan, máy móc.                         D. Cụ th  và máy móc. 

Câu 5 :  Thông qua việc chế tạo ra công cụ lao động con người đã tự sáng tạo ra lịch sử xã 

hội và tự sáng tạo ra : 

A. Các giá trị v t chất. B. Lịch sử c a chính mình. 

C. Các giá trị tinh thần.                  D. Các công trình v t chất.             

Câu 6 :  Thực tiễn là những hoạt động: 

A. V t chất nói chung.                            B. Chân tay c    on n ười. 

C. V t chất có mụ  đ   . D. Sản xuất v t chất. 

Câu 7 :  Lịch sử loài người được bắt đầu khi con người biết : 

A. Ch  tạo công cụ l o đ ng. B. Ăn    n uống sôi.                      

C. Làm n à đ  ở.                             D. Sử dụng cung tên và lửa. 

Câu 8 :  Đối với con người, hoạt động sản xuất ra của cải vật chất là : 

A. Đặ  trưn .                                 B. Đặc thù  nhất. 

C. Đặ  trưn  r  n . D. Đặc biệt nhất.    

Câu 9 :  Thực tiễn đã góp phần làm cho: 

A. Con n ười hi u bi t  ơn.               B. Con n ườ  t ôn  m n   ơn.         

C. Nh n thức không ngừng phát tri n. D. Con n ười nh n thứ  đún  đắn 

 ơn. 
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Câu 10 :  Để hoạt động học tập, lao động đạt hiệu quả cao đòi hỏi phải luôn: 

A. Phát huy kinh nghiệm c a bản thân. B. Đọc th t nhiều sách vở. 

C. Gắn học t p v   vu    ơ . D. Gắn lý thuy t v i th c hành.         

Câu 11 :  Đối với nhận thức, thực tiễn có vai trò là: 

A. Đ n   ơ.                                             B. Nguyên nhân.                                      

C. Nguồn l c. D. Đ ng l c. 

Câu 12 :  Nhận thức cảm tính cung cấp cho nhận thức lí tính những: 

A. Tài liệu  cảm tính.                               B. Tài liệu đún  đắn. 

C. Tài liệu cụ th .                                    D. Hình ảnh cảm tính. 

Câu 13 :  Con người  là chủ thể sáng tạo nên các giá trị : 

A. V t chất và tinh thần c a xã h i. B. V t chất to l n c a xã h i.                  

C.  ăn     t n  t ần c a xã h i.             D. Kinh t  c a xã h i. 

Câu 14 :  Nhằm tạo ra của cải vật chất để nuôi sống xã hội, con người đã không ngừng 

A. Phả  l o đ ng. B. Phả  đấu tranh. 

C. T   đ ng vào t  nhiên.            D. Phải ti n hóa.                             

Câu 15 :  Con người là chủ thể của lịch sử cho nên sự phát triển của xã hội phải :   

A.     on n ười.                                       B. C    on n ười. 

C. Thu c về  on n ười. D. Do  on n ười.                                      

 

 

BÀI 9 
 

Câu 1 :  Nhằm tạo ra của cải vật chất để nuôi sống xã hội, con người đã không ngừng 

A. Phải ti n hóa.                             B. Phả  đấu tranh. 

C. Phả  l o đ ng. D. T   đ ng vào t  nhiên.            

Câu 2 :  Trong những xã hội sau đây, sự phát triển của xã hội nào được coi là vì con 

người ? 

A. Xã h   tư  ản ch  n  ĩ .                      B. Xã h i chi m hữu nô lệ.                       

C. Xã h i phong ki n. D. Xã h i xã h i ch  n  ĩ . 

Câu 3 :  Khi con người đầu tiên xuất hiện thì :   

A. Lịch sử xã h   đ  p  t tr  n.       B. Lịch sử xã h i  ũn   ắt đầu. 

C. Lịch sử xã h     ư   ắt đầu D. Lịch sử loà  n ười sắp diễn ra. 

Câu 4 :  Lịch sử loài người được bắt đầu khi con người biết : 

A. Ch  tạo công cụ l o đ ng. B. Sử dụng cung tên và lửa. 

C. Làm n à đ  ở.                             D. Ăn    n uống sôi.                      

Câu 5 :  Con người  là chủ thể sáng tạo nên các giá trị : 

A. V t chất và tinh thần c a xã h i. B. Kinh t  c a xã h i. 

C. V t chất to l n c a xã h i.                  D.  ăn     t n  t ần c a xã h i.             

Câu 6 :  Một xã hội vì con người phải là một xã hội mà ở đó có sự thống nhất giữa 

A.  ăn m n  và văn    .   B.  ăn m n  và p  t tr  n 

C.  ăn m n  và n  n đạo. D. Phát tri n kinh t  và văn    . 

Câu 7 :  Nhờ biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động con người đã tự sáng tạo ra : 

A. Lịch sử c a mình.                     B. Lịch sử. 

C. Các sản phẩm. D. Các thờ  đại.                               

Câu 8 :  Xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, mọi người có cuộc sống tự 

do, hạnh phúc, mọi người có điều kiện phát triển toàn diện là mục tiêu cao cả 

của : 

A. Mọi xã h i.                                           B. Ch  n  ĩ  tư  ản.                                 

C. Tất cả mọ  n ười. D. Ch  n  ĩ       i. 

Câu 9 :  Thông qua việc chế tạo ra công cụ lao động con người đã tự sáng tạo ra lịch sử 
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xã hội và tự sáng tạo ra : 

A. Các giá trị tinh thần.                  B. Lịch sử c a chính mình. 

C. Các công trình v t chất.             D. Các giá trị v t chất. 

Câu 10 :  Sự vật, hiện tượng nào sau đây do con người sáng tạo ra ? 

A. Hồ Tây.                                     B. Sôn  Hươn  - Núi Ng . 

C. Cồng chiêng Tây Nguyên.         D. Đ ng Phong Nha. 

Câu 11 :  Con người là chủ thể của lịch sử cho nên sự phát triển của xã hội phải :   

A.     on n ười.                                       B. Do  on n ười.                                      

C. C    on n ười. D. Thu c về  on n ười. 

Câu 12 :  Việc làm nào sau đây được coi là vì con người ? 

A. Thả  k   đ c gây hiệu ứng nhà kính.    B. Buôn bán ma túy. 

C. Chặt rừng phòng h . D. Tiêm ch ng cho trẻ em.                                 

Câu 13 :  Đối với các cuộc cách mạng xã hội nổ ra trong lịch sử, con người chính là : 

A. L   lượng nòng cốt. B. Mụ  đ   . 

C. Mục tiêu. D. Đ ng l c.                                      

Câu 14 :  Xây dựng một xã hội ở đó con người được sống trong tự do và hạnh phúc là 

khát vọng : 

A. N àn đời c a nhân loại. B. C a cha ông chúng ta.                       

C. C a tất cả mọ  n ười.                        D. C a m t số  t n ười. 

Câu 15 :  Thông qua quá trình lao động con người đã không ngừng : 

A. L n l n  ơn.                               B. Ti n hóa và hoàn thiện  ơn. 

C. Phát tri n đôn  đú   ơn. D.   àu     ơn.                               
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